
PHỤ KIỆN NÂNG HẠ - ĐƯỜNG ỐNG

0203BM180H0 M18

M10
0203BM120H0 M12
0203BM140H0 M14
0203BM160H0 M16

MA NÍ BẦU 
Mã hàng Size Vật liệu

0203BM060H0 M6

Inox 304

0203BM080H0 M8
0203BM100H0

56.6 203
500A 508 20" 530 554 565 57 254
400A 406 16" 428 452 463

70

43.9

162

M16 M20 M24
350A 356 14" 378 402 411 55 178

41 137 M12 M16 M20
300A 324 12" 332 352 365 41

110 M10 M12 M16 M20
250A 273 10" 282 302 314
200A 219 8" 228 248 263

35.3 69.9
32.7 84.2

60
40.7

150A 169 6" 176 192 201

57.2
M8 M10 M12 M16125A 140 5" 148 164 175

100A 114 4" 120 136 155

30.2
80A 90 3" 94 106 126 37.1 44.5

36.7 35.2
M8 M10 M1236.965A 76 2-1/2" 82 94 113

82 33.7 24.2
32A

50A 60 2" 64 76 97

21.2
32.3 16.9

50

33.6
40A 49 1-1/2" 52 62

43 1-1/4" 46 56 76
25A 34 1" 38 48

H2
(mm)

H3
(mm)

H4
(mm)

66
40 60

40
33.1 13.520A 27 3/4" 30

DN
Kích thước ống

A
(mm)Đường kính ngoài 

ØD1 (mm)
Đường kính trong 

(Inch)

Xử lý bề mặt

CÙM U
Tiêu chuẩn

DIN 3570

Vật liệu

SS400/INOX 304

M6 M8 M10

Tạo mã hàng

Mã hàng DN Size ren Vật liệu

U 20A M8
H0: Inox 304

Mạ kẽm/Đánh bóng

Mã sản phẩm
U

A4: Thép mạ kẽm nhúng nóng

L1
(mm)

H1
(mm)

Kích thước ren (D)

Ví dụ

U20AM8H0: Cùm U
inox 304 cho ống 27, ren M8

A2: Thép mạ kẽm điện phân
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